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UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

      ((((                                                       ((((((((   TQ.31
Số :  97 /2001/ QĐ-UB                                    Quy Nhơn, ngày   26  tháng  9  năm 2001
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn 

dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định    

((((((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH  


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 142/TT-VHTT ngày 04/5/2001;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định.

Điều 2: Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban có liên quan phổ biến quy định giải thưởng nêu ở Điều 1 cho các văn nghệ sĩ trong tỉnh và tổ chức thực hiện theo quy định đã đề ra.

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 2772/QĐ-UB ngày 09/12/1995 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Vật giá, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                          TM - UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Ban VHXH.HĐND tỉnh

- VKSND, TAND tỉnh

- Báo, Đài PTTH Bình Định

- Lưu VP, K6.                                                                                                 Vũ Hoàng Hà 
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QUY  ĐỊNH

Giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn dành cho văn học nghệ thuật 

tỉnh Bình Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số   97/2001/QĐ-UB 

ngày   26/9/2001 của UBND tỉnh)

((((((((((
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định (gọi tắt là giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn) là phần thưởng cao quý dành cho các tài năng có thành tích xuất sắc trong tham gia sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Điều 2: Đối tượng tham dự giải thưởng là các tác giả có tác phẩm tham dự giải thưởng nhưng phải là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Bình Định.


Điều 3: Giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn được xét 5 năm một lần (riêng lần thứ 2 được tính từ ngày 01/01/1996), không hạn chế số lượng giải thưởng, bao gồm các lĩnh vực:


2.1- Giải thưởng Xuân Diệu dành cho văn học.


2.2- Giải thưởng Đào Tấn dành cho các bộ môn nghệ thuật khác.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 4: Thể loại tác phẩm tham dự giải thưởng.


1- Văn học gồm có: Thơ, văn xuôi, nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật văn học, lý luận, phê bình văn học.


2- Các môn nghệ thuật khác gồm có:



- Sân khấu: Kịch bản văn học.



- Mỹ thuật: Tranh, tượng, ảnh.



- Âm nhạc: Ca khúc, giao hưởng.



- Kiến trúc: Bản thiết kế.


Điều 5: Điều kiện xét thưởng.


1- Các tác phẩm văn học nghệ thuật tham dự giải thưởng phải là những tác phẩm tiêu biểu có nội dung tư tưởng tốt, chất lượng nghệ thuật cao, phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện tính khoa học hiện đại và đáp ứng yêu cầu xây dựng quê hương, đất nước theo từng giai đoạn lịch sử cụ thể.


2- Tác phẩm được xét thưởng là tác phẩm đã được công bố theo đặc trưng từng thể loại và được quy định như sau:


- Văn học phải được xuất bản thành sách.


- Sân khấu phải được in thành sách hoặc dàn dựng và công diễn.


- Mỹ thuật phải được triển lãm hoặc in ấn thành tập.


- Âm nhạc phải được in thành tập hoặc công diễn.


- Kiến trúc phải là các công trình đã được xây dựng xong.


Điều 6: Tiêu chuẩn xét thưởng đối với từng loại tác phẩm.


1-Đối với Văn học: ít nhất phải là một tập thơ trong đó có từ 20 bài trở lên, một tập truyện ngắn, bút ký có từ 10 truyện, bài trở lên hoặc một tiểu thuyết nhưng tối thiểu phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 5. Đối với lĩnh vực văn học chỉ xét các tác phẩm do cá nhân hoặc nhóm tác giả in chung, không xét tuyển tập nhiều tác giả.


2- Đối với Nghệ thuật khác:

- Sân khấu: ít nhất là một kịch bản văn học đã được xuất bản hoặc một vở diễn được một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng có thời gian từ một buổi diễn trở lên và phải đạt giải thưởng tối thiểu từ bằng khen trở lên.


- Mỹ thuật: ít nhất phải là một tập ảnh có từ 50 ảnh trở lên hoặc một phòng triển lãm, một phòng tranh đã được triển lãm, trong đó có từ 15 tranh trở lên nhưng tối thiểu phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 5. Đối với lĩnh vực mỹ thuật chỉ xét các triển lãm cá nhân hoặc nhóm tác giải, không xét các triển lãm mang tính chất tập thể rộng.


- Âm nhạc: ít nhất phải là một chương trình nhạc có hệ thống hoặc một tập nhạc đã được xuất bản, trong đó có từ 20 bài trở lên nhưng tối thiểu phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 5.


- Kiến trúc: ít nhất là một công trình được Hội Kiến trúc của tỉnh hoặc Bộ Xây dựng cấp chứng nhận chất lượng.


Điều 7: Các quy định khác.


1- Mỗi tác giả có thể được xét nhiều giải khác nhau (nếu có nhiều thể loại). Ngoài đơn vị tác phẩm bắt buộc phải có, sẽ xét bổ sung toàn bộ tác phẩm của cùng tác giả đã công bố lẻ trên sách báo hoặc các phương tiên khác theo đặc trưng loại hình trong thời gian quy định của giải thưởng.


2- Giải thưởng được trao căn cứ theo chất lượng tác phẩm, không nhất thiết phải cơ cấu đủ các bộ môn văn học nghệ thuật, nếu bộ môn ấy không có tác phẩm xuất sắc.


Điều 8: Mức thưởng và nguồn kinh phí cho giải thưởng.


1- Mức thưởng cho từng giải:


- Giải A: Mỗi giải thưởng 12.000.000 đ (mười hai triệu đồng).


- Giải B: Mỗi giải thưởng 8.000.000 đ (tám triệu đồng).


- Giải khuyến khích: Mỗi giải thưởng 3.000.000 đ (ba triệu đồng).


(Trong đó dịch thuật được hưởng 80%, sưu tầm được hưởng 60% theo giá trị mỗi giải thưởng).


2- Nguồn kinh phí cho giải thưởng: Do ngân sách tỉnh cấp trên cơ sở dựa theo kết quả xét duyệt của Hội đồng giám khảo và đề nghị của Sở Văn hóa và Thông tin.


Điều 9: Quy trình xét thưởng.


1- Hội đồng giám khảo của giải thưởng do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn xã làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thông tin làm Phó Chủ tịch Hội đồng, đại diện Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số văn nghệ sĩ có uy tín trong lĩnh vực văn học nghệ thuật làm thành viên.


2- Sở Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực Hội đồng giám khảo có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, thể lệ cuộc thi đồng thời hướng dẫn, tổng hợp danh sách các tác phẩm tham dự giải thưởng theo từng thể loại, báo cáo Hội đồng giám khảo để xét duyệt và thực hiện chế độ khen thưởng cho các tác giả đạt giải.


3- Các văn nghệ sĩ trong tỉnh có tác phẩm tham dự giải thưởng phải gửi hồ sơ và tác phẩm kể cả các ý kiến đề đạt, giải trình có liên quan cho cơ quan Thường trực Hội đồng giám khảo trong quý I của năm đầu tiên thuộc giai đoạn 5 năm sau liền kề.


4- Thời điểm xét thưởng tiến hành trong quý III của năm đầu tiên thuộc giai đoạn 5 năm sau liền kề. Trong quá trình xét thưởng, Thường trực Hội đồng phải triệu tập ít nhất 2/3 thành viên trong Hội đồng giám khảo để thực hiện nhiệm vụ xét thưởng các tác phẩm.


5- Kết quả xét thưởng phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mọi khiếu nại đều phải được xem xét giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố công khai kết quả xét thưởng.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 10: Các lĩnh vực khen thưởng không nêu trong Quy định này, được áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Bình Định.


Sở Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy định này và kịp thời đề xuất UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi (nếu cần).


Điều 11: Thủ trưởng các sở, ban, có quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các văn nghệ sĩ của tỉnh có trách nhiệm thi hành Quy định này./.

                                        TM - UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                CHỦ TỊCH 

                                                                                                   Vũ Hoàng Hà 

